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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hằng 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải An tham gia phiên họp: Ông 

Lê Kim Đức - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

27/2020/TLST-DS ngày 18 tháng 02 năm 2020 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên 

họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 01/2020/QĐST-DS ngày 12 tháng 3 năm 

2020, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Phạm Thị Thu TH; nơi cư trú: 

Số 76 NGT, phường CB, quận HA, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị X, sinh năm 1971; 

địa chỉ: Số 76 NGT, phường CB, quận HA, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo nội dung đơn yêu cầu đề ngày 13 tháng 01 năm 2020 và quá trình tham 

gia tố tụng tại Tòa án cũng như tại phiên họp, người yêu cầu là chị Phạm Thị Thu 

TH trình bày nội dung yêu cầu như sau: 

Mẹ chị là bà Phạm Thị X bị ông Phạm Văn Chiến dùng búa đập tới tấp vào 

mặt khiến bà X bị thương tích nặng phải nhập viện điều trị. Từ ngày 02/12/2018 

đến ngày 04/12/2018, bà X điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, 

do vết thương nặng nên ngày 05/12/2018 chuyển tuyến lên Bệnh viện 108. Tại đây, 

bà X được chuẩn đoán: Chấn động não, loạn thần phản ứng, chấn thương hàm mặt, 

gãy xương hàm trên, gãy thành xoang hàm trái và dọc vòm do tai nạn bạo lực. 
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Ngày thứ 4 được cố định hai hàm, nắn chỉnh khớp cắn. Đến ngày 29/12/2018 ra 

viện điều trị ngoại trú theo đơn thuốc bác sĩ. Hiện tại bà X sức khỏe suy nhược, 

không nhai được, ăn uống kém, mất ngủ thường xuyên, đau đàu chóng mặt buồn 

nôn; tâm lý hoảng loạn lúc nhớ lúc quên, sợ hãi, la hét; không lao động được, đã 

tháo nẹp hàm nhưng vẫn lệch khớp cắn. Nay chị TH có đơn yêu cầu Tòa án tuyên 

bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi với bà X để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho bà X trong vụ án hình sự cũng như trong việc xác 

lập và thực hiện các giao dịch dân sự khác; chỉ định người giám hộ cho bà Phạm 

Thị X, đồng thời xác định quyền và nghĩa vụ của người giám hộ. 

- Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp phát biểu ý kiến 

về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết việc dân sự của Thẩm phán, 

Thư ký và các đương sự. Đối với yêu cầu của chị Phạm Thị Thu TH, đề nghị Thẩm 

phán – Chủ tọa phiên họp xem xét chấp nhận toàn bộ yêu cầu của chị TH.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Hải An nhận định: 

- Về tố tụng: 

 [1] Về thẩm quyền: Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại 

khoản 1 Điều 27 Bộ luật Tố tụng dân sự. Người bị yêu cầu tuyên bố có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi là bà Phạm Thị X hiện đang cư trú tại địa chỉ: Số 

76 NGT, phường CB, quận HA, Hải Phòng do đó, Tòa án nhân dân quận Hải An 

thụ lý, giải quyết việc dân sự là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a, khoản 2 

Điều 35; điểm a, khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Chị Phạm Thị Thu TH là con đẻ của bà Phạm Thị X. Bà X có chồng 

nhưng đã ly hôn chỉ có một người con duy nhất là Phạm Thị Thu TH, theo quy 

định tại khoản 1 Điều 376, chị TH có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi đối với bà Phạm Thị X.  

- Về nội dung yêu cầu: 

[3] Tài liệu do người yêu cầu cung cấp cùng lời khai của những người làm 

chứng cũng như đại diện tổ dân phố đều xác nhận nội dung đơn yêu cầu như chị 

TH trình bày là đúng. Đại diện gia đình bà X thống nhất với quan điểm của chị TH 

về việc đề nghị Tòa án tuyên bố bà Phạm Thị X là người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ cho bà X để có căn cứ xác lập các 

giao dịch dân sự theo quy định pháp luật. 
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[4] Kết quả trưng cầu giám định: Quá trình giải quyết việc dân sự, chị Phạm 

Thị Thu TH cung cấp cho Tòa án 01 bản sao Kết luận giám định pháp y tâm thần 

số 470/KLGĐ ngày 30/12/2019 của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương có chứng 

nhận sao đúng với bản chính tại Văn phòng Công chứng Lê Thị Linh, thành phố 

Hải Phòng. Tòa án đã có văn bản đề nghị Viện Pháp y Tâm thần Trung ương sao 

lục cho Tòa án các tài liệu trong hồ sơ giám định pháp y tâm thần đối với bà Phạm 

Thị X và cung cấp bản sao Kết luận giám định pháp y tâm thần số 470/KLGĐ ngày 

30/12/2019 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương – Bộ Y tế.  

[5] Theo Kết luận giám định số 470/KLGĐ ngày 30/12/2019 của Viện Pháp 

y tâm thần Trung ương – Bộ Y tế, kết luận như sau: “Trước, trong khi xảy ra sự 

việc ngày 02/12/2018 bị hại Phạm Thị X không có bệnh tâm thần. Bị hại đủ khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bị hại Phạm Thị X 

có bệnh Phản ứng với Stress trầm trọng và các rối loạn sự thích ứng. Theo phân 

loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F43. Bệnh ở giai đoạn điều 

trị không ổn định. Bị hại hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bệnh 

lý này pháp sinh sau khi bị đánh dẫn đến sang chấn tâm lý. Căn cứ điểm 3, mục 

VII, bảng 4 thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, pháp y tâm thần thì 

tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh lý tâm thần gây ra đối bị hại Phạm Thị X tại thời 

điểm giám định là 23% (hai mươi ba phần trăm).” Do đó, yêu cầu tuyên bố bà 

Phạm Thị X có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi của chị Phạm Thị Thu 

TH có đủ cơ sở để chấp nhận. 

[6] Về việc chỉ định người giám hộ cho bà Phạm Thị X: Do bà X luôn trong 

trạng thái không minh mẫn, tinh thần hoảng loạn sợ hãi, không muốn tiếp xúc với 

người lạ nên không thể hiện được ý chí của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 

46 Bộ luật Dân sự. Hiện bà X đã ly hôn và có một người con duy nhất là chị Phạm 

Thị Thu TH. Chị TH có đề nghị Tòa án chỉ định chị là người giám bộ cho bà Phạm 

Thị X. Xét chị Phạm Thị Thu TH là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đủ 

điều kiện theo quy định tại Điều 49, 54 Bộ luật Dân sự nên chỉ định chị Phạm Thị 

Thu TH là người giám hộ của bà Phạm Thị X là có căn cứ và phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

[7] Về quyền và nghĩa vụ của người giám hộ: Người giám hộ có các quyền 

và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57, 58 Bộ luật Dân sự.  

[8] Về lệ phí: Chị Phạm Thị Thu TH phải chịu lệ phí yêu cầu giải quyết 

việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn cứ các Điều 27, 35, 39, 370, 371, 372, 376 và Điều 378 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Điều 23, 46, 47, 48, 49, 54 của Bộ luật Dân sự; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của chị Phạm Thị Thu TH: Tuyên bố bà Phạm Thị 

X, sinh năm 1971; nơi cư trú: Số 76 NGT, phường CB, quận HA, thành phố Hải 

Phòng có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Chỉ định chị Phạm Thị Thu TH, sinh năm 1997; nơi cư trú: Số 76 NGT, 

phường CB, quận HA, thành phố Hải Phòng là người giám hộ cho bà Phạm Thị X. 

Chị Phạm Thị Thu TH có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57, 58 

Bộ luật Dân sự. 

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Chị TH phải nộp 300.000đồng lệ 

phí dân sự sơ thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí dân sự sơ thẩm 300.000 

đồng (ba trăm nghìn đồng) chị TH đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

số 0005551 ngày 18/02/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng. Chị TH đã nộp đủ lệ phí dân sự sơ thẩm 

4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: 

- Người yêu cầu có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa 

án ra quyết định. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày 

quyết định đó được thông báo, niêm yết. 

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải 

quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hải Phòng; 
- VKSND quận Hải An; 
- Chi cục THA Dân sự quận Hải An; 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: Hồ sơ, VT.            

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng 
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